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DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 


CON ĐƯỜNG CỦA CÁC VỊ CHÁNH ĐĂNG GIÁC 2 


dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 
trong đời sống hiện tại. 

— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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1 Kinh Nàlanda — Tương V, 248 


Nàlanda — Tương V, 24 


l) Một thời, Thế Tôn trú ở Nàlanda, tại rừng 
Pavàrikamba. 


2) Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thê Tôn... Ngôi một 
bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thê Tôn: 


3) -- Như váy, bạch T hé Tôn, là lòng tịnh tín của con 
đối với Thế Tôn. Không thể đã có, không thể sẽ có, 
không thể hiện có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
khác có thể vĩ đại hơn, thắng trí hơn Thể Tôn về 
Chánh giác. 


: "Như vậy là lòng 
tịnh tín của con đối với Thế Tôn. Không thể đã có, 
không thê sẽ có, không thê hiện có một Sa-môn hay 
một Bà-la-môn nào khác, có thể vĩ đại hơn, thắng trí 
hơn Thế Tôn về Chánh giác". 


4) Này Sàriputta, đối với các vị A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác trong thời quả khứ, tất cả các vị Thể Tôn 
ấy, Ông có thể biết rõ tâm niệm với tâm của Ông 
rằng: "Các bậc Thể Tôn ấy đã có giới đức như vậy. 
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Các bậc Thế Tôn ấy đã có pháp như vậy. Các bác 
Thể Tôn ấy đã có tuệ như vậy. Các bậc Thể Tôn ấy 
đã có hạnh trú như vậy. Các bậc Thế Tôn ấy đã giải 
thoát như vậy”? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


5) -- Này Sàriputta, đổi với các vị A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác trong thời vị lai, tất cả các vị Thể Tôn ấy, 
Ông có thể biết rõ tâm niệm với tâm của Ông: "Các 
bác Thể Tôn ấy sẽ có giới đức như vậy. Các bậc, Thể 
Tôn ấy sẽ có pháp như vậy. Các bậc Thế Tôn ấy sẽ 
có tuệ như vậy. Các bậc Ti hé Tôn ấy Sẽ có hạnh tru 
như vậy. Các bậc Thế Tôn ấy sẽ giải thoát như vậy"? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


6) -- Này Sàriputta, đổi với các vị A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác trong thời hiện tại, tất cả các bậc Thể 
Tồn ây, Ông có thể biết rõ tâm niệm với tâm của Ông 
rằng: "Các bậc Thể Tôn ấy hiện có giới đức như vậy. 
Các bậc Thế Tôn ấy hiện có pháp như vậy. Các bậc 
Thể Tôn ấy hiện có tuệ như vậy. Các bậc Thế Tôn ấy 
hiện có hạnh trú như vậy. Các bác Ti hé Tôn ấy hiện 
có giải thoát như vậy”? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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7) -- Và này Sàriputta, ở đây, Ông không có chánh 
frí Với tâm của Ông biết được tâm của các vị A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, quá khử, vị lai, hiện tại; thời 
này SàrIDut1a, 


-- Bạch Thế Tôn, con không có chánh trí với tâm của 
con biết được tâm các vị A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, quá khư, vị lai, hiện tại, nhưng bạch Ti hé Tôn, 
con biết được pháp truyền thông (dhammanvayo). 


8) Vĩ như, bạch Thế Tôn, tại một thành ở biên giới, 
với những hào lũy kiên cố, vững chắc, với những 
thành quách, tháp canh kiên cố và chỉ có một cửa ra 
vào. Tại đấy, có một người gác cửa sáng suốt, thông 
mình, có trí, không cho vào những người lạ mặt, chỉ 
cho vào những người quen mặt. Trong khi người ấy 
đi tuân đến con đường xung quanh thành trì ấy để 
xem, không thấy có một khe hở ở tường nào, hay lỗ 
hổng ở tường nào, cho đến một COH ImÈO CÓ thể lọt 
qua được. Và người ấy suy nghĩ rằng: "Có những 
sinh loại thô lớn nào đi vào hay đi ra ngôi thành này, 
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tất cả phải đi vào hay đi ra cửa này". Như vậy, bạch 
Thê Tôn, là pháp truyện thông mà con được biêt. 


9) Bạch Thế Tôn, phàm có những bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác nào trong thời quá khư, tát cả bác 
Thê Tôn áy, 


Bạch Thế Tôn, phàm có những bậc A4-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác nào trong thời vị lại, tất cả các bậc Thể 


Tôn ấy, sau khi đoạn tận năm triên cái, các pháp làm 
uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, sau khi khéo an trú 
tâm trên bốn niệm xứ, sau khi như thật tm tập bảy 
giác chỉ, sẽ chứng ngộ vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. 


Còn Thế Tôn, bạch Thế Tôn, là bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác, sau khi đoạn tận Năm triển cái, những 
pháp làm uế nhiễm tâm, làm yếu kém trí tuệ, sau khi 
khéo an trú tâm trên Bốn niệm xứ, sau khi như thật 
tu tập Báy giác chỉ, chứng ngộ vô thượng Chánh 
đẳng giác. 


10) -- 
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Tỷ-kheo-ni, các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ. Này 
SàrIputfa, nêu có những người ngu sĩ nào còn có 
những nghi ngờ. hay những do dự đối với Như Lai 
sau khi nghe pháp thoại này của Ta, sự nghi ngờ. do 
dự ấy của họ đối với Như Lai sẽ trừ diệt. 
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2 Kinh TỰ HOAN HỶ - 28 Trường II, 
415 


KINH TỰ HOAN HỶ 
- Bài kinh số 28 — Trường II, 415 


Như vây tôi nghe. 


1. Một thời, Thế Tôn ở tại Nàlandà, trong rừng 
PàvàrIkambavana. Lúc bây ĐIỜ, tôn giả Sảriputta đến 
tại chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuốn một 
bên. Khi ngồi xuống một bên, tôn giả Sàriputta bạch 
Thế Tôn! 


- Bạch Thế Tôn, con tin (tưởng Thế Tôn đến nội con 
nghĩ rằng ở cũng như ở 
không thể có một vị Samôn, một vị Bàlamôn khác nào 
có thể vĩ đại hơn Thế Tôn, sáng suốt hơn Thể Tôn, về 
phương diện giác ngộ. 


- Này Sàriputta, lời nói của Ngươi thật là đại 
ngôn, thật là gan dạ, Ngươi thật là rồng tiếng rồng 
con sư tử khi Ngươi nói: “Bạch Thể Tôn, con tin 
tưởng Thế Tôn đến nổi con nghĩ răng, ở quá khứ, ở 
tương lai cũng như ở hiện tại, không thể có một vị 
Samôn, một vị Bàlamôn nào có thể vĩ đại hơn Thể 
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Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn, về phương diện giác 
ngộ” 

Này Sàriputta, có phải Ngươi đã được biết, trong quá 
khứ, các vị Alahán, Chánh Đẳng Giác, với tâm của 
Ngươi biết được tâm của tất cả các vị Thế Tôn - [41/17 
đức chư vị Thể Tôn là như vậy, Pháp là như vậy... 
trí tuệ là như vậy... an trú là như vậy... giải thoát 
chư vị Thế Tôn là như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Sàriputta, có phải Ngươi đã được biết, trong 

các vị Alahán, Chánh Đẳng Giác, với tâm 
của Ngươi biết được tâm của tất cả các vị Thế Tôn - 
giới đức chư vị Thế Tôn là như vậy, Pháp là như 
vậy... frí tuệ là như vậy... an trụ là như vậy... giải 
thoát chư vị Thế Tôn là như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Sàriputta, có phải Ngươi đã được biết, trong 
là vị Alahán, Chánh Đăng Giác, với tâm 

của Ngươi biết được tâm của Thể Tôn - giới đức Thể 


Tôn là như vậy, Pháp là như vậy... an trú là như 
vậy... giải thoát Thê Tôn là như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, không! 
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- Này Sảriputta, hãy xem! Ngươi không có trí tuệ biết 
được tâm tư của chư vị Alahán, Chánh Đắng Giác ở 
quá khứ, ở hiện tại và ở tương lai! Váy so, này 
Sàriputta, lời nói của Ngươi tuyên bố thật là đại 
ngôn, thật là gan dạ, Ngươi thật đã rồng tiếng rỗng 
con sư tử khi Ngươi nói: "Bạch Thế Tôn, con tin 
tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng, ở quá khứ, ở 
tương lai cũng như ở hiện tại, không thê có một vị 
Samôn, vị Bàlamôn khác nào có thể vĩ đại hơn Thế 
Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn, về phương diện giác 
ngộ." 


2. Bạch Thế Tôn, con không có trí tuệ để được biết 
tâm tư của chư vị Alahán, Chánh Đăng Giác trong 
quá khứ, hiện tại và vị lai. Bạch Thế Tôn, nhưng 
con biết truyền thông về Chánh pháp. 


Bạch Thể Tôn, như vị vua có một thành trì ở biên 
cảnh, có hào lãy kiên cố, có thành quách tháp canh 
kiên cố và chỉ có một cứa thành ra vào. Cửa thành 
có vị giữ cửa thông mình, biệt tài và giàu kinh 
nghiệm, ngăn chận những người lạ, chỉ cho vào 
những ai quen biết. Người này, trong khi đi tuần tiểu 
xung quanh thành, có thể không thấy hết các chấp 
nối và khe hở của tường, nhỏ cho đến một con mèo 
thể đi qua được. Nhưng người ấy chỉ cần biết rằng 
các sinh vật to lớn hơn muốn đi vào hay đi ra thành 
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này, tắt cả đêu phải đi vào hay đi ra cửa này. 


Bạch Thế Tôn, cũng vậy con biết truyền thông về 


Chánh pháp. 


- Tất cả những vị Alahán, Chánh Đẳng Giác 
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trong thời quá khứ, tất cả những bậc Thế Tôn 
này đã điệt trừ Năm T viên cái, những nhiễm 
tâm khiến trí tuệ yết ớt, đã khéo an tru tâm vào 
Bắn Niệm xứ, đã như thật tu hạnh Bảy Giác 
chỉ, đã chứng ngộ Vô thượng Chánh Đăng 
Giác. 


Tất cả những vị Alahán, Chánh Đẳng Giác 
trong thời vị lai, tất cả những bậc Thế Tôn này 
sẽ diệt trừ Năm Triên cái, những nhiễm tâm 
khiến trí tuệ yếu ớt, sẽ khéo an trú tâm vào Bốn 
Niệm xứ, sẽ như thật tu hạnh Bảy Giác chỉ và 
sẽ chứng ngộ vô thượng Chánh Đăng Giác. 


Bạch Thể Tôn, và nay Thế Tôn, bác Alahán, 
Chánh Đăng Giác đã diệt trừ Năm Triển cái, 
những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu ót, đã khéo 
an trú tâm vào Bồn Niệm xứ, đã như thật tu 
hạnh Bảy Giác chỉ, đã chứng ngộ võ thượng 
Chánh Đăng Giác. 


16 


Và nay, ở đáy, con một thời yết kiến Thế Tôn để nghe 
pháp. Bạch Thê Tôn, Thê Tôn thuyết pháp cho con, 


môi pháp lại cao thương, thám thúy hơn pháp trước, 
hặc pháp và bạch phá 


Bạch Thế Tôn, nhờ Thế Tôn Thuyết pháp cho con, 
mỗi pháp lại cao thượng, thâm thúy hơn pháp trước, 
hắc pháp và bạch pháp đêu được đê cập, đổi chiếu 
như vậy, 


3. Bạch Thế Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng: 


Thé Tôn thuyết pháp về các Thiện pháp. 
Ở đây những fhiện pháp là: 

- Bốn Niệm xứ, 

- Bốn Chánh cân, 

-_ Bốn Như ý túc, 

¬ Năm Cũn, 

¬ Năm Lực, 


-. Báy Giác chị, 
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-. Thánh dạo tắm ngành. 


Bạch Thế Tôn, ở đây vị Tỷ kheo tận diệt các lậu 
hoặc, có thể tự mình chứng tri và chứng ngộ, đạt đến 
và an trú ngay trong hiện tại, Tâm giải thoát và Tuệ 
giải thoát vô lậu này. 


Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng đối với các thiện 
pháp. 

Tắt cả điểm này, Thế Tôn đã biết và ngoài sự hiểu 
biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn 
nữa. Không có một ai một Samôn hay một 
Bàlamôn nào khác có thể chứng biết hơn Thế Tôn 
vê vấn đề các thiện pháp. 


4. Bạch Thế Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng: 


Thé Tôn thuyết pháp về sự trình bày các Nhập 
xứ. 


Bạch Thế Tôn, sáu nội xứ và ngoại xứ, tức là: 
-- Mắt và sắc, 
- Tai và tiếng, 
- Mũi và hương, 
- Lưỡi và VỊ, 
- Thân và xúc, 
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- Ý và pháp. 
Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng VỀ sự trình bày các 
Nhập xử. 


Tắt cả điểm này, Thế Tôn đã biết và ngoài sự hiểu 
biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn 
nữa. Không có một ai một Samôn hay một 
Bàlamôn nào khác có thể chứng biết hơn Thế Tôn 
về vấn đề trình bày các Nhập xứ. 


5. Bạch Thé Tôn, lại nữa, TEEN 


Thé Tôn thuyết pháp về vẫn đề Nhập thai. 
Bạch Thế Tôn, có bốn loại nhập thai: 


-_ Bạch Thế Tôn, ở dây, có loại không biết mình 
nhập bụng người mẹ, không biết mình trú trong 
bụng người mẹ và không biết mình ra khỏi 
bụng người mẹ. Đó là loại nhập thai thứ nhát. 


- Lại nữa bạch Thế Tôn, có loại biết mình nhập 
bụng người mẹ, nhưng không biết mình an trú 
trong bụng người mẹ và không biết mình ra 
khỏi bụng người mẹ. Đó là loại nhập thai nhứ 
hai. 


- Lại nữa bạch Thế Tôn, có loại biết mình nhập 
bụng người mẹ, biệt mình an trú trong bụng 
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người mẹ, và không biết mình ra khỏi bụng 
người mẹ. Đó là loại nhập thai thứ 5a. 


-_ Lại nữa Bạch Thế Tôn, có loại biết mình nhập 
bụng người mẹ, biết mình an trú trong bụng 
người mẹ và biết mình ra khỏi bụng người mẹ. 
Đó là loại nhập thai thứ /z. 


Đáy là bốn loại nháp thai. Bạch Thế Tôn, thật là vô 
thượng vê vân đê nháp thai. 


6. Bạch Thể Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng: 
Thê Tôn thuyêt pháp về vân đê sai khác trong sự 
Ký tâm. 


Bạch Thế Tôn có bốn loại ký tâm sai khác như thế 
này. 


- Bạch Thế Tôn, có hạng tự tỏ lộ bằng hình 
tướng: "Ý của Ngươi là như thế này, ý của 
Ngươi là như vậy, tâm của Ngươi là như thế 
này. Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thì sự tỏ lộ là 
như vậy, không phải gì khác." Như vậy là loại 
ký tâm thứ nhát. 

- Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có loại không tự 
tỏ lộ bằng hình tướng, nhưng tỏ lộ sau khi nghe 
tiếng phát ra bởi người, phi nhân, hay chư 
Thiên: "Ý của Ngươi là như thế này, ý của 
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Ngươi là như vậy, tâm của Ngươi là như thế 
này. Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thì sự tỏ lộ là 
như vậy, không phải gì khác." Như vậy là loại 
ký tâm thứ hai. 

- Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có loại không tự 
tỏ lộ bằng hình tướng, cũng không tự tỏ lộ sau 
khi nghe tiếng phát ra bởi Người, phi nhân hay 
chư Thiên, mà tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng rõ 
ràng và hợp lý, phát ra từ sự suy tầm, tư duy: 
"Ý của Ngươi là như thế này, ý của Ngươi là 
như vậy, tâm của Ngươi là như thế này. Nếu có 
tỏ lộ nhiều đi nữa, thời sự tỏ lộ là như vậy, 
không phải gì khác." Như vậy là loại ký tâm 
thứ 5a. 


- Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có loại không tự 
tỏ lộ bằng hình tướng, cũng không tự tỏ lộ sau 
khi nghe tiếng phát ra bởi người, phi nhân, hay 
chư Thiên, cũng không tự tỏ lộ, sau khi nghe 
tiếng rõ ràng và hợp lý, phát ra từ sự suy tầm 


và tư duy, nhưng khi chứng được định, không 
(âm, không tứ, có thể biết được tâm người 
khác với tầm của mình: "Tùy ước nguyện hợp 
ý hành của Tôn giả này, vị này sẽ hướng tâm 
đến tâm này. Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thời 
sự tỏ lộ là như vậy, không phải gì khác”. Như 
vậy là loại ký tâm thứ /. 
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Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng vẻ vấn đề ký tâm 
sai khác. 


7. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thé Tôn thuyết pháp về vẫn đề Kiến định 
(dassanasamàpattI). 


Bạch Thế Tôn, có bốn loại kiến định như thế này: 


- Ở đây bạch Thế Tôn, có vị Samôn hay 
Bàlamôn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tân, nhờ cần 
mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, 
nên tâm nhập định. Với tâm nhập định như vậy, 
vị ấy quan sát thân này, dưới từ bàn chân trở 
lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và 
chứa đầy những vật bắt tịnh sai biệt: Trong thân 
này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, thận, tủy, tim gan, hoành cách mô, lá 
lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, 
mỡ da, nước miếng, nước mỗi, nước ở khớp 
xương, nước tiêu. Như vậy là kiến định thứ 
nhất. 

-_ Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có vị Samôn hay 
Bàlamôn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tân, nhờ cần 
mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, 
nên tâm nhập định. Với tâm nhập định như vậy, 
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vị ấy quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở 
lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và 
chứa đây những vật bất tịnh sai biệt: Trong thân 
này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, thận, tủy, tim, gan, hành cách mô, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, mu, mô hôi, mỡ, nước mắt, 
mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp 


Xương, nước tiểu. Hơn nữa, VỊ ấy quán sát bộ 


xương của người ây còn liên kết với nhau, còn 
dính thịt, máu và da. Như vậy là kiến định thứ 


hai. 
- Lại nữa bạch Thê Tôn.... vị ây vượt qua sự quán 
sát bộ xương của người ây còn liên kêt với 
nhau, còn dính thịt, máu và da, 


vậy là kiên định thứ ba. 
- Lại nữa, bạch Thê Tôn.... Hơn nữa, vị ây vượt 
qua sự quán sát bộ xương của người ây còn liên 
kêt với nhau, còn dính thịt, máu và da, 


Như vậy là kiên định thứ tư. 


Bạch Thể Tôn, thật là vô thượng về ván đề kiến định. 
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8. Lại nữa, bạch Thế Tôn, 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Phân loại 
các loại Người. 


Bạch Thế Tôn, có bẩy loại Người như thế này: 
- Câu giải thoát, 
-_ Tuệ giải thoát, 
-_ Thân chứng, 
- Kiến chí, 
- Tín thăng giải, 
-. Pùy pháp hành, 
-. Tùy tín hành. 
Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đê phân 


loại loài Người. 


9. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 


thượng: Thé Tôn thuyết pháp về vẫn đề Tỉnh cần. 


Bạch Thế Tôn có Bảy Giác chỉ như thế này: 
- Niệm Giác chị, 
-. Trạch pháp Giác chị, 


-_ Tinh tân Giác chỉ, 
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- Hỷ Giác chị, 
-_ Khinh an Giác chị, 
- Định Giác chị, 
-_ Xả Giác chị. 
Bạch Thể Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề tỉnh 


cán. 


10. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Tiến bộ 
trong sự tu hành (Patipàda = đạo hành). Bạch Thế 
Tôn, có bốn loại đạo hành như thế này - 


-- Hành trì khổ chứng ngộ chậm, 


-- Hành trì khổ chứng ngộ mau, 


Hành trì lạc chứng ngộ chậm, 
-. Hành trì lạc chứng ngộ mau. 
Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì khổ chứng 


ngộ chậm: Bạch Thể Tôn, sự hành trì cả hai phương 
diện đêu được xem là hạ liệt, vừa khô vừa chậm. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì khổ, chứng 


ngộ mau: Bạch Thế Tôn, sự hành trì này vì khổ nên 
được gọi là hạ liệt. 
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Bạch Thê Tôn, ở đây, thế này là hành trì lạc, chứng 
ngộ chậm: Bạch Thê Tôn, sự hành trì này vì chậm 
nên được gọi là hạ liệt. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì lạc chứng 
ngộ mau: Bạch Thế Tôn, sự hành trì này cả hai 
phương diện đều được xem là cao thượng, vừa lạc 
vừa mau. 


Bạch Thể Tôn, như vậy là tôi thượng về vấn đề đạo 
hành (tiên bộ trên đường tu hành). 


11. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Chánh 
hạnh trong ngôn ngữ. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, một người không những không 
nói những lời liên hệ đến nói láo, mà cũng phải, tron Ø 
khi tìm cách thắng cuộc, không dùng lời vu khống, 
lời ác khâu và lời ly gián, trái lại nói lời từ hòa, sáng 


suôt, đáng được giữ gìn, và nói đúng thời. 


Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về chánh hạnh 
(rong ngôn ngữ. 


12. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thê Tôn thuyêt pháp về vân đề Giới hạnh 
của con người. 
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Bạch Thế Tôn, ở đây, có người chân thật, thành tín, 
không dối trá, không lừa gạt, không gợi ý, không 
chiêm tướng, không lẫy lợi câu lợi, hộ trì các căn, ăn 
uống tiết độ, hành động ôn hòa, luôn luôn cảnh giác, 
không chán nản, tỉnh cần, trầm tư, chánh niệm, ngôn 
từ lanh lợi, hành vi gan dạ, chịu đựng, biết điều, 
không tham dục, tỉnh giác cần trọng. 


Bạch Thê Tôn, như vậy là tôi thượng vê vân đề giới 
hạnh của con người. 


13. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về Sự sai biệt trong 
sự giảng dạy. 


Bạch Thế Tôn, có bốn loại giảng dạy. 


-_ Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự Chánh tư duy, 
biết người khác: Người này theo sự giảng dạy, 
hành trì như thế này, sẽ diệt trừ ba kiết sử, sẽ 
chứng Dự /uw, không còn bị đọa lạc, chắc chăn 
sẽ được giác ngộ. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy, 
biết người khác: Người này theo sự giảng dạy, 
hành trì như thế này, sẽ diệt trừ ba kiết sử, làm 
cho muội lược tham, sân, s1, sẽ chứng Nhất lai, 
phải sanh đời này một lần nữa trước khi diệt tận 
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khô đau. 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy 
biết người khác: Người này theo sự giảng dạy, 
hành trì như thế này, sẽ điệf rừ năm hạ phân 
kiết sử, sẽ được hóa sanh và ở tại cảnh giới ấy 
nhập Niết bàn, không còn vẻ lại đời này. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy 
biết người khác: Người này theo sự giảng dạy 
hành trì như thế này, sẽ điệt frừ các lậu hoặc. 
tự mình giác tri, chứng đạt và an trú ngay trong 
hiện tại, vô lậu Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát. 


Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vẫn đề sai 
biệt trong sự giảng dạy. 


14. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về Giải thoát trí của 
người khác. 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự Chánh tư duy 
biết người khác: Người này diệt trừ ba kiết sử, 
sẽ chứng quả Dự ưu, không còn bị đọa lạc, 
nhất định sẽ được giác ngộ. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy 
biết được người khác: Người này sẽ diệt trừ ba 
kiết sử, làm cho muội lược tham, sân, si, sẽ 


CON ĐƯỜNG CỦA CÁC VỊ CHÁNH ĐĂNG GIÁC 2® 


chứng quả Nhất lai, phải sanh đời này một lần 
nữa, sẽ diệt tận khô đau. 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy 
biết được người khác: Người này điệt írừ năm 
hạ phần kiết sử, sẽ được hóa sanh, tự chỗ ấy 
nhập Niết bàn, không còn phải trở lại đời này. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy 
biết người khác: Người này, điệt trừ các lậu 
hoặc, tự tri tự chứng, đạt đạo và an trú ngay 
trong đời hiện tại vô lậu Tâm giải thoát, Tuệ 
giải thoát. 


Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vẫn đề giải 
thoát trí của người khác. 


15. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Thường 
trú luận. 


Bạch Thế Tôn, có bø loại Thường frú luận như thế 
này. 


- Bạch Thế Tôn ở đây có vị Sa môn hay Bà la 
môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tân, nhờ cần mẫn, 
nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên 
tâm nhập định; khi tâm nhập định, vị ấy nhớ 
được nhiễu đời sống quá khứ, như một đời, hai 
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đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, trăm 
đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, vô số trăm đời, 
vô sô ngàn đời, vô sô trăm ngàn đời, nhớ rằng: 
"Khi được sanh tại chỗ â Ấy, tôi sông VỚI tên như 
thế này, giòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, ăn uông như thế này, lạc thọ khô thọ như 
thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết 
đi, tôi được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi 
đã sông với tên như thế này, tuổi thọ như thế 
này." Như vậy vị ây nhớ nhiêu đời quá khứ với 
những đặc điểm và những chỉ tiết. VỊ ấy nói 
răng: “?Trong thời quá khứ, tôi biết được thể 
giới là trong hoại kiếp hay thành hoại kiếp. 
Nhưng trong tương lai tôi không được biết thể 
giới là trong hoại kiếp hay thành kiếp. Bản ngả 
và thể giới là thường trú, bất sanh, vững chắc 
như đỉnh núi, nhưự trụ đá. Còn những loại hữu 
tình kia thì lưu chuyển, luân hồi, chết đi sanh 
lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú." Đó là 
Thường trú luận thứ nhất. 


- Lại nữa, bạch Thế Tôn, ở đây, có vị Sa môn 
hay Bà la môn nhờ nhất tâm, nhờ tinh tắn, nhờ 
cân mãn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức 
niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị 
ây nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như một 
thành kiếp hoại kiếp, hai thành kiếp hoại kiếp, 
ba thành kiếp hoại kiếp, bốn thành kiếp hoại 
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kiếp, năm thành kiếp hoại kiếp, mười thành 
kiếp hoại kiếp, nhớ răng: “Khi được sanh tại 
chỗ ấy, tôi đã sống với tên nhự thế này, giòng 
họ như thể này, giai cấp như thể này, ăn uông 
như thể này, lạc thọ khổ thọ như thể này, fHÔI 
thọ như thể này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại sanh 
tại chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như 
thế này, giòng họ như thế này, giai cấp như thể 
này, ăn uông như thể này, lạc thọ khổ thọ như 
thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ kia chết 
đi, tôi được sanh tại chỗ này." Như vậy VỊ ây 
nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và 
những chi tiết. Vị ấy nói: "Trong thời quá khứ, 
tôi biết được thể giới là trong hoại kiếp hay 
thành kiếp. Trong tương lai, tôi biết được thể 
giới sẽ là trong hoại kiếp hay thành kiếp. Bản 
ngã và thể giới là thường trú, bất sanh, vững 
chắc như đỉnh nủi, như trụ đá, còn những loại 
hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi 
sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. " Đó là 
Thường trú luận thứ hai. 


- Lại nữa, bạch Thế Tôn, ở đây, vị Sa môn hay 
Bà la môn, nhờ nhất tâm... nên tâm nhập định. 
Khi tâm nhập định vị ấy nhớ được nhiều đời 
sông quá khứ, như mười thành kiếp hoại kiếp, 
hai mươi thành kiếp hoại kiếp, ba mươi thành 
kiếp hoại kiếp, bốn mươi thành kiếp hoại kiếp, 
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nhớ rằng: "Khi được sanh tại chỗ ẫy, tôi đã 
sông với tên như thế này, giòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc 
thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. 
Từ chỗ ấ cây chết đi, tôi lại được sanh tại chỗ kia. 
Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như thế này, 
giòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn 
uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thể này." 
Như vậy vị ấy nhớ nhiều đời quá khứ, với 
những đặc điểm và những chỉ tiết. Vị ấy nói: 
“Trong thời quá khứ, tôi biết được thể giới là 
trong hoại kiếp hay thành kiếp. Trong trơng 
lai, tôi biết được thể giới là trong hoại kiếp hay 
trong thành kiếp. Bản ngã và thể giới là thường 
trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ 
đá, còn những loại hữu tình kia thì hưu chuyển 
luân hồi, chết đi sống lại, tuy vậy chúng vẫn 
thưởng trú. " Đó là Thường trú luận thứ ba. 


Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề 
Thường trú luận. 


16. Lại nữa, bạch Thế Tôn, 

thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Túc mạng 
trí. Bạch Thế Tôn, ở đây có vị Samôn hay Bàlamôn, 
nhờ nhất tâm... nên tâm nhập định. Khi tâm nhập 
định, vị ây nhớ được nhiều đời sống quá khứ như một 
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đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai 
mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, 
một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, 
nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp 
thành kiếp. Nhớ răng: "Kj¿ được sanh tại chỗ ấy, tôi 
đã sống với tên như thể này, giòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, ăn uông như thế này, lạc thọ 
khổ thọ như thể này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy 
chết đi, tôi lại được sanh tại chỗ kia. Tại chỗ kia tôi 
đã sống với tâm như thế này, giòng họ như thể này, 
giai cấp như thể này, ăn uống như thể này, lạc thọ 
khổ thọ như thể này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy 
chết đi, tôi lại được sanh tại chỗ kia. Tại chỗ kia tôi 
đã sống với tâm như thế này, giòng họ như thể này, 
giai cấp như thể này, ăn uống như thế này, lạc thọ 
khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thể này. " Như vậy, 
vị ấy nhớ nhiêu đời quá khứ, với những đặc điểm và 
những chỉ tiết. 


Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về 
vân đê Túc mạng trí. 


17. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
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thượng: Thé Tôn thuyết pháp về vấn đề Sanh tử 
trí của các loài hữu tình. Ở đây, bạch Thế Tôn, có 
vị Sa môn hay Bà la môn, nhờ nhất tâm... nên tâm 
nhập định. Khi tâm nhập định, vị ây với Thiên nhãn 
thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng 
sanh. VỊ ây biết rõ rằng, chúng sanh, người hạ liệt, 
kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may 
mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ: "Này 
các Hiển giả, những chúng sanh làm những ác hạnh 
về thân, ngữ và ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà 
kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này 
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào khổ 
giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Hiền ø1ả, còn 
những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, 
ngữ và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo Chánh 
kiến, tạo các nghiệp theo Chánh kiến. Những người 
này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
các thiện thú, cõi Trời, trên đời này”. Như vậy, vị ây 
với Thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống 
chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh 
người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, 
người may mãn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
họ. Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vẫn đề 
Sanh tử trí của các loại hữu tình. 


18. Lại nữa, bạch Thế Tôn, 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Thân túc 
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thông. 
Bạch Thế Tôn, có hai loạt thân thông như thế này. 


-_ Bạch Thế Tôn, có loại thần thông hữu lậu, hữu 
dư y, được gọi là "không phải Thánh". 

- Bạch Thế Tôn, có loại thần thông vô lậu, vô dư 
y, được gọi là "bậc Thánh". 


Bạch Thể Tôn, thế nào là loại thân thông hữu lậu, 
hữu dư y, được gọi là “không phải Thánh"? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, có vị Sa môn hay Bà la 
môn, nhờ nhất tâm, nhờ cần mẫn, nhờ bất 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tầm nhập 
định. Khi tâm nhập định, vị ấy chứng được 
nhiều loại Thân túc thông sai khác. Một thân 
hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân. 
Hiện hình biến hình đi ngang qua vách, qua 
tường, qua núi như đi ngang hư không: độn thổ 
trồi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước; 
đi trên nước không chìm như trên đất liên; ngồi 
kiết già đi trên hư không như con chim, với bàn 
tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật 
có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể tự 
thân bay đến cõi Phạm thiên. Bạch Thế Tôn, 
như vậy là thần thông hữu lậu, hữu dư y, được 
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gọi là "không phải Thánh ”. 


Bạch Thể Tôn, thế nào là thân thông vô lậu, vô dự 
y, được gọi là “bậc Thánh?” 


- Ở đây, bạch Thế Tôn vị Tỷ kheo, nếu vị ây 
muốn: "Đối với sự vật đôi nghịch, ta sẽ an trú 
với tưởng không đối nghịch", và ở đây vị ấy an 
trú với tưởng không đối nghịch. 

- Nếu vị ấy muốn: "Đối với sự vật không đối 
nghịch, ta sẽ an trú với tưởng đối nghịch”, và ở 
đây vị ấy an trú với tưởng đối nghịch. 


- Nếu vị ấy muốn: "Đối với sự vật đối nghịch và 
không đối nghịch, ta sẽ an trú với tưởng không 
đối nghịch", và ở đây vị ấy an trú với tưởng 
không đối nghịch. 

- Nếu vị ấy muốn: "Đối với sự vật không đối 
nghịch và đôi nghịch, ta sẽ an trú với tưởng đối 
nghịch", và ở đây vị ấy an trú với tưởng đối 
nghịch. 


- Nêu vị ây muôn: "Loại bỏ cả hai đôi nghịch và 
không đôi nghịch, ta sẽ trú xả, chánh niệm, tỉnh 
giác”, và ở đây vị ây trú xả, chánh niệm, tỉnh 
giác. 


Bạch Thế Tôn, như vậy là thần thông vô lậu, vô dư 
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y, và được gọi là "bậc Thánh”. 


Bạch Thể Tôn, như vậy là võ thượng về các loại Thần 
túc thông. 


Tất cả điểm này, Thế Tôn đã biết, và ngoài sự hiểu 
biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn 
nữa. Không có một ai, một Samôn hay Bàlamôn 
nào khác, có thế chứng biết hơn Thế Tôn về vấn 
đề các loại Thần túc thông. 


19. 


-_ Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không có đam mê các 
dục lạc, dục lạc này là đê tiện, hèn hạ, thuộc 
phàm phu, không xứng bậc Thánh, không có 
lợi ích. 

- Thế Tôn cũng không đam mê tu hành khô hạnh, 
khổ hạnh này là khô, không xứng bậc Thánh, 
không có lợi ích. 
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- Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: "Này Hiền 
giả Sàriputta, trong thời quá khứ, có vị Samôn 
hay Bàlamôn nào còn lớn hơn, còn sáng suốt 
hơn Thế Tôn về vấn đề giác ngộ?" Bạch Thế 
Tôn, được hỏi vậy, con trả lời không. 


- Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: "Này Hiền 
giả Sàripufa, trong thời vị lai, có vị Samôn hay 
Bàlamôn nào còn lớn hơn, sáng suốt hơn Thế 
Tôn về vấn để giác ngộ?” Bạch Thế Tôn, được 
hỏi như vậy con trả lời không. 


- Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: "Này Hiền 
giả Sàriputta, trong thời quá khứ, có vị Samôn 
hay Bàlamôn nào có thể bằng Thể Tôn về vẫn 
đề giác ngộ?" Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy con 
trả lời có. 

- Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: "Này Hiền 
giả Sàripufa, trong thời vị lai, có vị Samôn hay 
Bàlamôn nào có thể bằng Thể Tôn về vấn để 
giác ngộ ?” Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy con trả 
lời có. 


-_ "Này Hiển giả Sàriputa, trong thời hiện tại, có 
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vị Samôn hay Bàlamôn nào có thê băng Thê 
Tôn về vân đê giác ngộ ?” Bạch Thê Tôn, được 
hỏi vậy con trả lời 


© Bạch Thể Tôn, nếu có ai hỏi con: "Vì sao, Tôn giả 
SàrIputta một mặt thì xác nhận là có, một mặt xác 
nhận là không có?” Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy 
con sẽ trả lỜi: 


-_ "Này Hiên giả, trước mặt Thế Tôn, tôi có nghe 
nói, từ nơi Ngài tôi có ghi nhận: "Trong thời 
quá khứ, có vị Alahán, Chánh Đắng Giác băng 
Ta về phương diện giác ngộ." 


- Này Hiền giả trước mặt Thế Tôn tôi có nghe 
nói, từ nơi Ngài tôi có ghi nhận: “Trong thời vị 
lai, có các vị Alahán, Chánh Đăng Giác bằng 
Ta về phương diện giác ngộ." 


- Này Hiền giả, trước mặt Thế Tôn tôi có nghe 
nói từ nơi Ngài tôi có nghi nhận: “Không có 
trường hợp, không có sự kiện trong một thể 
giới, hai vị Alahán, Chánh Đăng Giác cùng 
xuất hiện ở đời, không trước, không sau. Sự 
kiện như vậy không thể xảy ra". 


Bạch Thế Tôn, có phải khi được hỏi và trả lời như 
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vậy, con đã nói lên đúng ý với Thể Tôn, không có sai 
lạc, không có hiểu lâm Thế Tôn? Có phải con đã trả 
lời thuận pháp, đúng pháp? Có phải không một đổi 
phương hợp pháp nào có thể tìm ra lý do để chỉ trích 
phê bình? 


- Này SàrIputta, được hỏi và trả lời như vậy, Ngươi 
đã nói lên đúng ý với Ta, không có saI lạc, không có 
hiểu lầm Ta. Ngươi đã trả lời thuận pháp và đúng 
pháp. Không một đối phương hợp pháp nào có thể 
tìm ra lý do để chỉ trích, phê bình. 


20. Được nghe nói vậy, Tôn giả Udày! bạch Thế Tôn: 
- Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu, bạch 


Thế Tôn! Như Lai thiểu dục như vậy, tri túc như vậy, 
nghiêm túc như vậy; 


Bạch Thế Tôn, nếu có một du sĩ ngoại 
đạo nào, tự thây mình chứng được dâu chỉ có một 
pháp, họ đã dương cờ (gióng trông) lên rôi. 


Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu, bạch 
Thế Tôn! Như Lai thiểu dục như vậy, tri túc như vậy, 
nghiêm túc như vậy; trong khi Như Lai có đại thần 
lực như vậy, có đại uy lực như vậy, mà không tự 
mình tỏ lộ. 
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- Hãy ghi nhận, này Udàyi! Như Lai thiêu dục như 
vậy, tri túc như vậy, nghiêm túc như vậy; trong khi 
Như Lai có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như 
vậy, mà không tự mình tỏ lộ. Này Udày!, nếu có một 
du sĩ ngoại đạo nào, tự thấy mình dầu chỉ có một 
pháp như vậy, họ đã dương cờ (gióng trống) lên rồi. 
Này Udày! hãy ghi nhận! Như Lai thiêu dục như vậy, 
tri túc như vậy, nghiêm túc như vậy; trong khi Như 
Lai có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy, 
mà không tự mình tỏ lộ. 


21. Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Sàriputta: 


- Vậy Sàriputta, Ngươi phải luôn luôn thuyết pháp 
phân biệt này cho các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo mỉ, các Nam 
cư sĩ và các Nữ cư sĩ. Này Sàriputta, nêu có những 
kẻ ngu nào còn nghi ngở hay ngân ngại đối với Như 
Lai, nêu họ được nghe pháp phân biệt này, nghỉ ngờ 
hay ngân ngại của họ đổi với Như Lai sẽ được diệt 
frừ. 


Như vậy, tôn giả Sàriputta nói lên lòng hoan hỷ của 
mình đối với Thế Tôn. Do vậy, danh từ "Sam 
pasàdaniyam, Tự hoan hỷ" được dùng cho câu trả 
lời này. 
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3 _ Kinh Thành Ấp — Tương II, 185 


Thành Ấp — 7ơng II, 185 
1)...Tại Sàvatthi. 


2) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, 
chưa chứng Chánh Đăng Giác, còn là Bô-tát, Ta suy 
nghĩ như sau: “Thật sự thể giới này bị hãm trong khổ 
não, bị sanh, bị già, bị chết, bị đoạn diệt, và bị tái 
sanh; và từ nơi đau khổ này, không biết xuất ly khỏi 
già và chết; từ nơi đau khô này, không biết khi nào 
được biết đến xuất ly khỏi già và chết". 


3) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: "Do 
cát gì có mặt, già chêt hiện hữu ? Do cát gì, già chêt 
sanh khởi?" 


4) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, 
nhờ trí tuệ. phát sinh minh kiến như sau: "Do sanh 
có mặt nên già chết hiện hữu. Do duyên sanh, nên 
già chết sanh khởi". 


5) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: "Do 
cái gì có mặt, hữu hiện hữu? Thủ hiện hữu? Ái hiện 
hữu? m hiện hữu? Xúc hiện hữu? Sáu xứ hiện hữu? 


hiện hữu? Do duyên cái gì, danh sắc sanh 


khởi?" 
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6) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, 
nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do thức có 
mặt nên danh sắc hiện hữu. Do duyên thức nên danh 
sắc sanh khởi ". 


7) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: "Do 
cái øì có mặt, thức hiện hữu. Do duyên cái gì, thức 
sanh khởi? " 


8) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, 
nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do 

có mặt nên thức hiện hữu. Do duyên danh sắc 
nên thức sanh khởi”. 


9) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: “7e 
này trở lui, không đi xa hơn danh sắc. Xa đến như 
vậy, chúng ta bị sanh, bị già, bị chết, bị đoạn diệt, bị 
tái sanh, nghĩa là do duyên danh sắc, thức sanh khởi. 
Do duyên thức, danh sắc sanh khởi. Do duyên danh 
sắc, sáu xứ sanh khởi. Do duyên sáu xứ, xúc sanh 
khởi.. ". Như vậy là toàn bộ khô uẫn này tập khởi. 


10) 
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11) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: 
“Do cái gì không có mặt già chất không hiện hữu? 
Do cái gì diệt, già chêt diệt? "" 


12) Rồi này các Tý-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, 
nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do 
không có mặt, nên già chết không hiện hữu. Do sanh 
diệt, nên già chết diệt". 


13) Rồi này các Tý-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: 
"Do cái gì không có mặt, sanh không hiện hữu? Hữu 
không hiện hữu? Thủ không hiện hữu? Ái không 


hiện hữu? không hiện hữu? không hiện 
hữu? không hiện hữu? không hiện 


hữu? Do cái gì diệt, danh sắc diệt?" 


14) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, 
nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiên như sau: " 


15) Rồi này các Tý-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: 
"Do cái gì không có mặt, thức không hiện hữu? Do 
cái gì diệt, nên thức diệt?" 


16) Rồi này các Tý-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, 
nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiên như sau: ” 
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17) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: 

"Ta đã chứng đắc con đường này đưa đến giác ngộ, 

tức là do danh sắc diệt nên thức diệt. Do thức diệt 
nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. 
Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. ..(như trên)...Như vậy là 
toàn bộ khổ uân này đoạn diệt". 


18) 


19) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người khi đi qua 
một khu rừng, một chặng núi, thấy được một con 
đường cũ, một đạo lộ cũ do những người xưa đã 
từng đi qua. Người ây, đi theo con đường ây, trong 
khi đi theo con đường ấy, người ấy thấy được một cô 
thành, một cô đô do người xưa ở, với đây đủ vườn 
tược, đây đủ rừng cây, đây đủ hỗ ao với thành lãy 
đẹp để. 


20) Rồi này các Tỷ-kheo, người ấy báo cáo với vua 
hay vị đại thân: " Chư tôn hãy biết, trong khi đi 
ngang một khu rừng, một chặng núi, tôi thấy được 
một con đường cũ, một đạo lộ cũ do những người 
xưa đã từng đi qua. Tôi đã đi theo con đường ấy và 
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thấy được một cổ thành, một cô đô do người xưa ở, 
với đây đủ vườn tược, đây đủ rừng cây, đây đủ hô 
ao, với thành lũy đẹp để. Thưa các Tôn giả, hãy xây 
dựng lại ngôi thành ấy ". 


21) Rồi này các Tỷ-kheo, vị vua hay vị đại thần cho 
xây dựng lại ngôi thành ấy. Và ngôi thành ấy, sau 
một thời gian lớn lên và trở thành một thành phổ 
phôn vinh, thịnh vượng, đông đúc, tràn đây người ở. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy một con 
đường cũ, một đạo lộ cũ do các vị Chánh Đăng 
Giác thuở xưa đã đi qua. 


22) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường cũ, 
đạo lộ cũ áây do các vị Chánh Đăng Giác thuở xưa 
đã đi qua? 


Đây chính là con đường IffffÊMfff'fffffiEðfifi, :.;- 
là chánh trì kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, 
chánh định. Con đường ấy, này các Tỷ-kheo, là con 
đường cũ, đạo lộ cũ do các bậc Chánh Đăng Giác 
thuở xưa đã đi qua. Ta đã đi theo con đường ấy. Đi 


theo con đường ấy, Ta thấy rõ - Ta thấy rõ 
„ Ta tháy rõ „ Ta 
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23-31) Ta đã đi theo con đường ấy. Đi theo con 


đường ấy; Ta thấy rõ ... Ta thấy rõ ... Ta thấy 
rõ thủ... Ta thây rõ ái... Ta thây rõ thọ... Ta thây rõ 
... La thầy rõ ... La thây rõ . Ta 


thấy rõ thức... 


32) Ta đi theo con đường ấy. Đi theo con đường ấy, 
Ta thấy rõ các hành; Ta thấy rõ các hành tập khởi; 
Ta thây rõ các hành đoạn diệt, Ta thây rõ con đường 
đưa đến các hành đoạn diệt. 


33) Cái được Ta biết rõ, Ta đã tuyên bố cho các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ được biết. Này 
các Tỷ-kheo, tức là Phạm hạnh này, phôn vinh, thịnh 
vượng, quảng đại, chúng đa, người nhiêu và được 
chư Thiên, loài Người khéo léo trình bày. 
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